
STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ

Ngày 

nhận hồ 

sơ

Ngày hẹn 

trả

Ngày trả 

kết quả

Trạng thái hồ 

sơ

Ký 

nhận

Ghi 

chú

1 H42.211-250801-0796 Tống Thị Xiêm Phạm Thị Lan
01/08/2025 

08:26:27

06/08/2025 

08:26:00

01/08/2025 

13:26:51
Đã trả kết quả

2 H42.211-250801-0817 VŨ NGỌC NHIỄM Phạm Thị Lan
01/08/2025 

08:27:42

05/08/2025 

08:27:00

01/08/2025 

08:40:58
Đã trả kết quả

3 H42.211-250801-1586 VŨ VĂN ĐÔ Phạm Thị Lan
01/08/2025 

09:23:39

05/08/2025 

09:22:00

01/08/2025 

11:37:13
Đã trả kết quả

4 H42.211-250801-2402 Chu Thị Liên Phạm Thị Lan Xin cấp lại giấy khai sinh
01/08/2025 

09:55:00

15/08/2025 

09:53:00

01/08/2025 

14:21:20
Đã trả kết quả

5 H42.211-250801-3149 Chu Thị Lan Phạm Thị Lan Xin cấp lại Giấy khai sinh
01/08/2025 

10:06:37

15/08/2025 

10:06:00

01/08/2025 

14:20:23
Đã trả kết quả

6 H42.211-250801-4552 Nguyễn Tài Bàn Phạm Thị Lan
01/08/2025 

11:17:17

05/08/2025 

11:16:00

01/08/2025 

11:42:12
Đã trả kết quả

7 H42.211-250801-4728 Đinh Ngọc Thắng Phạm Thị Lan
01/08/2025 

11:39:13

05/08/2025 

10:39:00

01/08/2025 

13:25:50
Đã trả kết quả

8 H42.211-250801-5481 VŨ THẾ NAM  Phạm Thị Lan
01/08/2025 

12:55:28

05/08/2025 

11:00:00

01/08/2025 

21:23:08
Đã trả kết quả

9 H42.211-250801-7299 Vũ Thị Liên Phạm Thị Lan
01/08/2025 

14:49:11

05/08/2025 

14:49:00

01/08/2025 

15:07:39
Đã trả kết quả

10 H42.211-250801-7523 Ngô Thị Quý Phạm Thị Lan
01/08/2025 

14:55:51

05/08/2025 

14:55:00

01/08/2025 

15:06:53
Đã trả kết quả

11 H42.211-250801-7623 ĐỖ THỊ THANH VUI Phạm Thị Lan
01/08/2025 

14:58:49

05/08/2025 

14:58:00

01/08/2025 

15:32:00
Đã trả kết quả

12 H42.211-250801-7849 Nguyễn Quang Sáng Phạm Thị Lan
01/08/2025 

15:12:39

06/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

15:32:20
Đã trả kết quả

13 H42.211-250801-8014 Vũ Thị Mến Phạm Thị Lan Chứng thực
01/08/2025 

15:16:40

06/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

15:31:36
Đã trả kết quả

14 H42.211-250801-8435 Nguyễn Thị Nhạn Phạm Thị Lan
01/08/2025 

15:40:08

06/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

16:23:16
Đã trả kết quả

15 H42.211-250801-9451 Trần Thị Liên Phạm Thị Lan
01/08/2025 

16:38:04

06/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

21:16:22
Đã trả kết quả

16 H42.211-250801-9996 Vũ Thị Thương Phạm Thị Lan
04/08/2025 

07:55:05

06/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

08:19:59
Đã trả kết quả

17 H42.211-250801-10253 Lê Thị Ngọc Linh Phạm Thị Lan
02/08/2025 

11:38:21

06/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

10:59:26
Đã trả kết quả

18 H42.211-250801-11736 Lê Thị Vân Phạm Thị Lan
01/08/2025 

21:14:23

11/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

08:42:28
Đã trả kết quả

19 H42.211-250804-0691 Nguyễn Đức Huỳnh Phạm Thị Lan
04/08/2025 

08:06:50

06/08/2025 

08:06:00

04/08/2025 

08:43:56
Đã trả kết quả

20 H42.211-250804-0775 TRẦN THÚY NGA Phạm Thị Lan Chứng thực
04/08/2025 

08:11:35

06/08/2025 

08:11:00

04/08/2025 

08:51:44
Đã trả kết quả

21 H42.211-250804-0830 nguyễn thị phương Phạm Thị Lan
04/08/2025 

08:15:12

06/08/2025 

08:15:00

04/08/2025 

10:15:12
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 08 năm 2025 đến ngày 31 tháng 08 năm 2025)



22 H42.211-250804-1032 Trần Thị Thuỳ Phạm Thị Lan
04/08/2025 

08:33:57

06/08/2025 

08:33:00

04/08/2025 

09:03:47
Đã trả kết quả

23 H42.211-250804-1421 Phạm Văn Trường Phạm Thị Lan
04/08/2025 

08:40:25

06/08/2025 

08:40:00

04/08/2025 

09:34:09
Đã trả kết quả

24 H42.211-250804-1595 Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Thị Lan
04/08/2025 

08:47:18

06/08/2025 

08:47:00

04/08/2025 

10:16:36
Đã trả kết quả

25 H42.211-250804-1930 Vũ Thị Thùy Linh Phạm Thị Lan
04/08/2025 

09:05:48

06/08/2025 

09:05:00

04/08/2025 

09:36:58
Đã trả kết quả

26 H42.211-250804-1952 Vu Ngoc Thuy Phạm Thị Phương Thảo
04/08/2025 

09:18:03

07/08/2025 

09:17:00

06/08/2025 

09:00:13
Đã trả kết quả

27 H42.211-250804-2100 Đinh Thị Thu Thủy Phạm Thị Lan
04/08/2025 

09:05:01

06/08/2025 

09:04:00

04/08/2025 

10:17:47
Đã trả kết quả

28 H42.211-250804-2167 Nguyễn Thị Thu Huyền Phạm Thị Lan
04/08/2025 

09:08:32

06/08/2025 

09:08:00
Đã hủy

29 H42.211-250804-2175 Vu Ngoc Thuy Phạm Thị Phương Thảo
04/08/2025 

09:20:07

07/08/2025 

09:19:00

06/08/2025 

08:58:37
Đã trả kết quả

30 H42.211-250804-4142 ĐỖ THỊ THỦY Phạm Thị Lan
04/08/2025 

10:39:19

07/08/2025 

10:39:00

04/08/2025 

14:53:25
Đã trả kết quả

31 H42.211-250804-4396 Vũ Thị Linh Phạm Thị Lan
04/08/2025 

10:38:15

06/08/2025 

10:38:00

04/08/2025 

11:31:32
Đã trả kết quả

32 H42.211-250804-4476 ĐỖ TRUNG HẬU Phạm Thị Lan
04/08/2025 

10:41:46

07/08/2025 

10:41:00

04/08/2025 

15:05:55
Đã trả kết quả

33 H42.211-250804-4819 VŨ THỊ HOÀI Phạm Thị Lan
04/08/2025 

10:58:29

06/08/2025 

10:58:00

04/08/2025 

11:33:07
Đã trả kết quả

34 H42.211-250804-8401 NGUYỄN VĂN HÙNG  Phạm Thị Lan
04/08/2025 

15:03:51

06/08/2025 

14:03:00

05/08/2025 

13:36:48
Đã trả kết quả

35 H42.211-250804-8976 Trương Mạnh Tưởng Phạm Thị Lan
04/08/2025 

15:29:50

07/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

17:08:12
Đã trả kết quả

36 H42.211-250804-8983 Phạm Quang Ngọc Phạm Thị Lan
04/08/2025 

15:28:44

08/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

14:55:46
Đã trả kết quả

37 H42.211-250804-9210 Tống Văn Tới Phạm Thị Lan
04/08/2025 

15:52:26

07/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

17:07:13
Đã trả kết quả

38 H42.211-250804-9458 Lê Thị Thanh Hải Phạm Thị Lan
04/08/2025 

15:53:02

07/08/2025 

08:00:00
Đã hủy

39 H42.211-250804-9783 Vũ Thị Lý Phạm Thị Lan
04/08/2025 

16:23:36

07/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

17:10:20
Đã trả kết quả

40 H42.211-250804-9995 Trần Văn Bình Phạm Thị Lan
04/08/2025 

16:22:27

07/08/2025 

08:00:00

04/08/2025 

17:12:47
Đã trả kết quả

41 H42.211-250804-10180 Lê Thị Thanh Hải Nguyễn Minh Vang
04/08/2025 

16:27:35

08/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

15:24:26
Đã trả kết quả

42 H42.211-250804-10414 Phạm Văn Doanh Phạm Thị Lan
04/08/2025 

16:38:48

07/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

08:16:29
Đã trả kết quả

43 H42.211-250805-1025 Phan Văn Hưởng Phạm Thị Lan
05/08/2025 

08:26:35

07/08/2025 

08:26:00

05/08/2025 

10:20:40
Đã trả kết quả

44 H42.211-250805-2104 Vũ Đình Nhất Phạm Thị Lan
05/08/2025 

09:17:01

07/08/2025 

08:16:00

05/08/2025 

15:12:52
Đã trả kết quả

45 H42.211-250805-2225 Nguyễn Văn Hùng Phạm Thị Lan
05/08/2025 

09:18:09

07/08/2025 

09:18:00

05/08/2025 

10:33:49
Đã trả kết quả

46 H42.211-250805-2228 Vũ Đình Nhất Phạm Thị Lan
05/08/2025 

09:18:58

07/08/2025 

09:18:00

05/08/2025 

10:33:28
Đã trả kết quả



47 H42.211-250805-3655 NGUYỄN VĂN ANH Phạm Thị Phương Thảo
05/08/2025 

11:31:33

08/08/2025 

11:31:00

07/08/2025 

15:58:04
Đã trả kết quả

48 H42.211-250805-3985 CỒ THỊ HỒNG Nguyễn Minh Vang
05/08/2025 

10:29:31

08/08/2025 

10:29:00

08/08/2025 

15:26:55
Đã trả kết quả

49 H42.211-250805-5235 Nguyễn Văn Chính Phạm Thị Lan
05/08/2025 

11:32:45

07/08/2025 

11:32:00

05/08/2025 

13:40:29
Đã trả kết quả

50 H42.211-250805-8744 Nguyễn Thị Mến Phạm Thị Lan
05/08/2025 

15:27:18

11/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

17:38:05
Đã trả kết quả

51 H42.211-250805-8843 Nguyễn Thị Lan Phạm Thị Lan
05/08/2025 

15:34:09

11/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

17:38:50
Đã trả kết quả

52 H42.211-250805-9079 NGUYỄN THỊ VUI Phạm Thị Lan
05/08/2025 

16:09:42

11/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

17:39:46
Đã trả kết quả

53 H42.211-250805-9396 LÊ THỊ THÙY NINH Phạm Thị Lan
05/08/2025 

16:10:40

11/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

17:40:29
Đã trả kết quả

54 H42.211-250805-9526 Vũ Văn Ngữ Phạm Thị Lan
05/08/2025 

16:06:51

08/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

16:43:13
Đã trả kết quả

55 H42.211-250805-10218 PHẠM QUANG TUYẾN  Phạm Thị Lan
05/08/2025 

16:44:18

08/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

13:50:44
Đã trả kết quả

56 H42.211-250806-0700 TRẦN VĂN ĐỨC  Phạm Thị Lan
06/08/2025 

08:17:13

08/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

13:52:34
Đã trả kết quả

57 H42.211-250806-0999 Vũ Mạnh Tứ Phạm Thị Lan
06/08/2025 

08:32:06

08/08/2025 

08:32:00

06/08/2025 

09:26:09
Đã trả kết quả

58 H42.211-250806-1303 ĐOÀN VĂN ĐÔ  Phạm Thị Lan
06/08/2025 

09:07:36

08/08/2025 

08:07:00

06/08/2025 

13:55:54
Đã trả kết quả

59 H42.211-250806-1766 Trần Thị Mỵ Phạm Thị Lan
06/08/2025 

09:05:22

08/08/2025 

09:05:00

06/08/2025 

09:28:28
Đã trả kết quả

60 H42.211-250806-1809 TẠ NGỌC KHÁNH  Phạm Thị Lan
06/08/2025 

09:06:15

08/08/2025 

08:06:00

06/08/2025 

13:53:53
Đã trả kết quả

61 H42.211-250806-2561 Lê Thành Tân Phạm Thị Lan
06/08/2025 

09:39:52

08/08/2025 

09:39:00

06/08/2025 

11:06:43
Đã trả kết quả

62 H42.211-250806-3861 Cồ Bá Mậu Phạm Thị Lan
06/08/2025 

10:40:58

11/08/2025 

10:40:00

06/08/2025 

13:58:32
Đã trả kết quả

63 H42.211-250806-5168 Đặng Ngọc Tuấn Phạm Thị Phương Thảo
06/08/2025 

11:44:20

11/08/2025 

11:44:00

07/08/2025 

15:56:08
Đã trả kết quả

64 H42.211-250806-6630 Vũ Đức Duy Phạm Thị Lan
06/08/2025 

13:53:13

08/08/2025 

13:53:00

06/08/2025 

14:03:02
Đã trả kết quả

65 H42.211-250806-7316 Vũ Quang Duẩn Phạm Thị Lan
06/08/2025 

14:33:37

08/08/2025 

14:33:00

06/08/2025 

16:01:24
Đã trả kết quả

66 H42.211-250806-7387 Nguyễn Văn Khuông Phạm Thị Lan Chứng thực chữ ký
06/08/2025 

14:36:37

08/08/2025 

13:36:00

06/08/2025 

16:02:27
Đã trả kết quả

67 H42.211-250806-8262 Trần Thị Đào Nguyễn Minh Vang
06/08/2025 

15:18:08

12/08/2025 

08:00:00

11/08/2025 

09:57:36
Đã trả kết quả

68 H42.211-250806-8363 Đoàn Văn Ngữ Phạm Thị Lan Cấp lại giấy khai sinh
06/08/2025 

15:25:21

14/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

17:23:55
Đã trả kết quả

69 H42.211-250806-8666 Nguyễn Cao Cường Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:21:28

11/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

17:21:38
Đã trả kết quả

70 H42.211-250806-8813 Tạ văn uy Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:22:35

11/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

17:23:03
Đã trả kết quả

71 H42.211-250806-8959 Nguyễn Đức Phú Nguyễn Minh Vang
06/08/2025 

15:48:52

12/08/2025 

08:00:00

11/08/2025 

11:36:35
Đã trả kết quả



72 H42.211-250806-9348 Phạm Quang Tuyến Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:23:58

12/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

17:02:17
Đã trả kết quả

73 H42.211-250806-9382 Đoàn Văn Ngữ Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:07:47

11/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

16:20:54
Đã trả kết quả

74 H42.211-250806-9514 Nguyễn Văn Trinh Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:17:50

11/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

17:25:52
Đã trả kết quả

75 H42.211-250806-9516 ĐẶNG TOÀN NĂNG Phạm Thị Lan
06/08/2025 

16:19:30

12/08/2025 

08:00:00

06/08/2025 

17:08:26
Đã trả kết quả

76 H42.211-250806-9657 Nguyễn Văn Quyền Phạm Thị Phương Thảo
06/08/2025 

16:24:58

12/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

15:07:04
Đã trả kết quả

77 H42.211-250807-0655 Đỗ Văn Việt Phạm Thị Lan
07/08/2025 

08:12:00

11/08/2025 

08:11:00

07/08/2025 

14:19:11
Đã trả kết quả

78 H42.211-250807-0818 Nguyễn Thị Huế Phạm Thị Lan
07/08/2025 

08:20:35

11/08/2025 

08:20:00

07/08/2025 

14:21:08
Đã trả kết quả

79 H42.211-250807-1000 Nguyễn Thị Huế Phạm Thị Lan
07/08/2025 

08:29:23

11/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

17:04:20
Đã trả kết quả

80 H42.211-250807-1089 Phạm hương sen Phạm Thị Lan
07/08/2025 

13:24:33

11/08/2025 

13:24:00

07/08/2025 

14:23:56
Đã trả kết quả

81 H42.211-250807-6598 VŨ TUẤN ANH Phạm Thị Lan
07/08/2025 

13:52:18

11/08/2025 

13:51:00

07/08/2025 

15:19:11
Đã trả kết quả

82 H42.211-250807-7731 Đào Thị Thảo Nguyễn Minh Vang
07/08/2025 

14:56:30

12/08/2025 

14:56:00

11/08/2025 

14:37:03
Đã trả kết quả

83 H42.211-250807-7791 Vũ Thị Nhạn Phạm Thị Lan
07/08/2025 

14:59:42

11/08/2025 

14:59:00

07/08/2025 

15:44:14
Đã trả kết quả

84 H42.211-250807-7861 Vũ Thị Nhạn Phạm Thị Lan
07/08/2025 

15:04:24

12/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

15:46:45
Đã trả kết quả

85 H42.211-250807-8069 Vũ Thị Nhạn Phạm Thị Lan
07/08/2025 

15:12:30

11/08/2025 

14:12:00

07/08/2025 

17:02:57
Đã trả kết quả

86 H42.211-250807-8805 Đỗ Thị Ngoan Phạm Thị Phương Thảo
07/08/2025 

15:53:40

13/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

15:05:50
Đã trả kết quả

87 H42.211-250807-9275 VŨ VĂN DŨNG  Phạm Thị Lan
07/08/2025 

16:48:26

12/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

14:35:21
Đã trả kết quả

88 H42.211-250807-9334 VŨ ĐÌNH THÊM Phạm Thị Lan
07/08/2025 

16:49:26

12/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

17:40:00
Đã trả kết quả

89 H42.211-250807-9546 CỒ THỊ QUÝ Phạm Thị Lan Đăng ký lại khai sinh
07/08/2025 

16:49:48

15/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

17:37:07
Đã trả kết quả

90 H42.211-250807-9566 Phạm Văn tĩnh Phạm Thị Lan
07/08/2025 

16:47:23

12/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

17:38:36
Đã trả kết quả

91 H42.211-250807-9925 PHẠM VĂN TĨNH  Phạm Thị Lan
07/08/2025 

16:46:21

12/08/2025 

08:00:00

07/08/2025 

17:46:27
Đã trả kết quả

92 H42.211-250808-0705 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Phạm Thị Lan
08/08/2025 

08:20:37

12/08/2025 

08:20:00

08/08/2025 

10:48:17
Đã trả kết quả

93 H42.211-250808-1041 NGUYỄN MINH TRIỂN Phạm Thị Lan
08/08/2025 

08:32:24

12/08/2025 

08:32:00

08/08/2025 

10:44:23
Đã trả kết quả

94 H42.211-250808-1177 NGUYỄN ĐỨC THẮNG  Phạm Thị Lan
08/08/2025 

08:32:54

12/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

14:36:55
Đã trả kết quả

95 H42.211-250808-1880 Đoàn Văn Thời Phạm Thị Lan
08/08/2025 

09:20:10

12/08/2025 

09:20:00

08/08/2025 

10:42:51
Đã trả kết quả

96 H42.211-250808-2254 Hoàng Thị Liên Phạm Thị Lan
08/08/2025 

09:21:48

12/08/2025 

09:21:00

08/08/2025 

10:41:15
Đã trả kết quả



97 H42.211-250808-2337 Đoàn Văn Thời Phạm Thị Lan
08/08/2025 

09:23:01

12/08/2025 

08:22:00

08/08/2025 

15:02:22
Đã trả kết quả

98 H42.211-250808-3982 VŨ THỊ HƯƠNG Phạm Thị Lan
08/08/2025 

10:48:46

12/08/2025 

10:48:00

08/08/2025 

15:01:12
Đã trả kết quả

99 H42.211-250808-4747 Vũ Tiến Long Phạm Thị Lan Đăng ký lại khai sinh
08/08/2025 

11:20:30

15/08/2025 

11:20:00

08/08/2025 

14:52:27
Đã trả kết quả

100 H42.211-250808-5106 Vũ Thị Thuỷ Phạm Thị Lan
08/08/2025 

13:03:14

13/08/2025 

13:00:00

08/08/2025 

14:30:37
Đã trả kết quả

101 H42.211-250808-5377 PHẠM VĂN TĨNH  Phạm Thị Lan
08/08/2025 

13:47:14

12/08/2025 

11:46:00
Đã hủy

102 H42.211-250808-6072 Vũ Tiến Long Phạm Thị Lan Chứng thực
08/08/2025 

13:20:16

12/08/2025 

13:20:00

08/08/2025 

14:56:17
Đã trả kết quả

103 H42.211-250808-6590 Trần Thị Nguyệt Phạm Thị Lan
08/08/2025 

14:14:47

13/08/2025 

14:10:00

08/08/2025 

17:17:50
Đã trả kết quả

104 H42.211-250808-7120 Vũ Thị Ngọc Phạm Thị Lan
08/08/2025 

14:48:32

12/08/2025 

14:48:00

08/08/2025 

17:03:29
Đã trả kết quả

105 H42.211-250808-7332 Vũ Thị Ngọc Phạm Thị Lan
08/08/2025 

14:49:43

12/08/2025 

13:49:00
Đã hủy

106 H42.211-250808-7500 Vũ Thị Xuân Phạm Thị Lan
08/08/2025 

16:24:11

13/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

16:57:49
Đã trả kết quả

107 H42.211-250808-7756 PHẠM NGỌC LỄ Phạm Thị Lan
08/08/2025 

16:23:41

13/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

16:56:08
Đã trả kết quả

108 H42.211-250808-8020 Trần Thị Nhạn Phạm Thị Lan
08/08/2025 

16:23:10

13/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

16:54:29
Đã trả kết quả

109 H42.211-250808-8378 Phan Văn Hùng Phạm Thị Lan Đăng ký lại khai sinh
08/08/2025 

16:22:01

18/08/2025 

08:00:00

08/08/2025 

17:08:49
Đã trả kết quả

110 H42.211-250808-8568 HOÀNG THỊ LAN Phạm Thị Phương Thảo
08/08/2025 

15:47:04

18/08/2025 

08:00:00

11/08/2025 

14:19:51
Đã trả kết quả

111 H42.211-250808-9297 Phạm Quang Ngọc Nguyễn Minh Vang Đăng ký hộ kinh doanh
08/08/2025 

16:29:35

14/08/2025 

08:00:00
Đã hủy

112 H42.211-250808-9559 VŨ THỊ THU  Phạm Thị Lan
11/08/2025 

09:28:15

13/08/2025 

08:20:00

11/08/2025 

15:31:36
Đã trả kết quả

113 H42.211-250808-10352 LÊ THỊ HƯỜNG  Phạm Thị Lan
08/08/2025 

17:36:39

13/08/2025 

08:00:00

11/08/2025 

13:19:09
Đã trả kết quả

114 H42.211-250811-1051 Hà Văn Tiến Phạm Thị Lan Đăn ký lại Kết hôn
11/08/2025 

08:14:29

18/08/2025 

08:14:00

11/08/2025 

11:36:59
Đã trả kết quả

115 H42.211-250811-1797 KHƯƠNG THỊ HOA Phạm Thị Lan
11/08/2025 

08:41:46

13/08/2025 

08:41:00

11/08/2025 

11:28:15
Đã trả kết quả

116 H42.211-250811-2705 Triệu Thị Thảo Phạm Thị Lan
11/08/2025 

09:16:01

13/08/2025 

09:15:00

11/08/2025 

11:30:07
Đã trả kết quả

117 H42.211-250811-2780 Vũ Văn Thọ Phạm Thị Lan Chứng thực
11/08/2025 

09:15:17

13/08/2025 

09:15:00

11/08/2025 

11:31:01
Đã trả kết quả

118 H42.211-250811-3170 Vũ Văn Quyền Nguyễn Minh Vang
11/08/2025 

09:29:40

14/08/2025 

09:29:00

11/08/2025 

15:09:42
Đã trả kết quả

119 H42.211-250811-3399 Nguyễn Thị Hưng Phạm Thị Lan
11/08/2025 

10:04:20

13/08/2025 

10:03:00

11/08/2025 

11:34:18
Đã trả kết quả

120 H42.211-250811-3974 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Lan
11/08/2025 

10:01:28

13/08/2025 

10:01:00

11/08/2025 

11:32:35
Đã trả kết quả

121 H42.211-250811-3987 Vũ Văn Thọ Phạm Thị Lan
11/08/2025 

10:39:52

13/08/2025 

10:39:00
Đã hủy



122 H42.211-250811-4743 Vũ Thị Hoa Phạm Thị Lan
11/08/2025 

13:13:09

14/08/2025 

13:12:00

11/08/2025 

14:01:42
Đã trả kết quả

123 H42.211-250811-8558 Phạm Quang Ngọc Nguyễn Minh Vang Đăng ký hộ kinh doanh
11/08/2025 

14:29:11

14/08/2025 

14:27:00

11/08/2025 

16:46:43
Đã trả kết quả

124 H42.211-250811-9459 Trần Thị Mai Phương Phạm Thị Lan
11/08/2025 

14:47:22

13/08/2025 

14:47:00

11/08/2025 

15:00:05
Đã trả kết quả

125 H42.211-250811-9805 phạm thị hằng Phạm Thị Lan
11/08/2025 

15:01:10

14/08/2025 

08:00:00

11/08/2025 

15:15:43
Đã trả kết quả

126 H42.211-250811-12299 Trần văn quân Phạm Thị Lan
11/08/2025 

16:36:58

14/08/2025 

08:00:00

12/08/2025 

08:34:43
Đã trả kết quả

127 H42.211-250811-13235 TRẦN THỊ THẮM  Phạm Thị Lan
12/08/2025 

07:36:47

14/08/2025 

08:00:00

12/08/2025 

11:26:16
Đã trả kết quả

128 H42.211-250812-0438 Vũ Thị Lan Anh Phạm Thị Lan Chứng thực
12/08/2025 

07:53:44

14/08/2025 

08:00:00

12/08/2025 

08:31:59
Đã trả kết quả

129 H42.211-250812-1655 Vũ Thế Võ Phạm Thị Phương Thảo
12/08/2025 

08:53:03

19/08/2025 

08:52:00

12/08/2025 

09:27:56
Đã trả kết quả

130 H42.211-250812-1746 Lê Thị Hoa Phạm Thị Lan
12/08/2025 

09:21:31

14/08/2025 

09:21:00

12/08/2025 

10:36:48
Đã trả kết quả

131 H42.211-250812-1968 TỐNG XUÂN NAM  Phạm Thị Lan
12/08/2025 

09:56:40

14/08/2025 

08:56:00

12/08/2025 

11:38:19
Đã trả kết quả

132 H42.211-250812-2239 VŨ THỊ HẰNG Phạm Thị Lan
12/08/2025 

09:23:14

14/08/2025 

09:23:00

12/08/2025 

10:37:46
Đã trả kết quả

133 H42.211-250812-2336 CỒ THỊ HỒNG Nguyễn Minh Vang
12/08/2025 

09:17:47

15/08/2025 

09:17:00

12/08/2025 

11:07:55
Đã trả kết quả

134 H42.211-250812-2425 Vũ Thị Lý Phạm Thị Lan
12/08/2025 

09:55:34

15/08/2025 

09:55:00

12/08/2025 

10:20:06
Đã trả kết quả

135 H42.211-250812-3017 VŨ ĐÌNH NGUYỆT Phạm Thị Lan
12/08/2025 

09:57:40

19/08/2025 

09:57:00

12/08/2025 

10:35:33
Đã trả kết quả

136 H42.211-250812-3303 Vũ Thế Võ Phạm Thị Phương Thảo
12/08/2025 

09:52:08

26/08/2025 

09:51:00

15/08/2025 

09:25:41
Đã trả kết quả

137 H42.211-250812-3536 VŨ VĂN CƯỜNG Phạm Thị Lan
12/08/2025 

11:15:47

14/08/2025 

10:09:00
Đã hủy

138 H42.211-250812-4431 Vũ Thị Phương Phạm Thị Lan Chứng thực hợp đồng vay vốn
12/08/2025 

10:38:47

14/08/2025 

10:38:00

12/08/2025 

11:29:47
Đã trả kết quả

139 H42.211-250812-8385 Cồ Khắc Hùng Phạm Thị Lan
12/08/2025 

14:23:27

14/08/2025 

14:23:00

12/08/2025 

14:42:33
Đã trả kết quả

140 H42.211-250812-10172 Phạm Văn Công Phạm Thị Lan
12/08/2025 

15:52:25

15/08/2025 

08:00:00

12/08/2025 

17:25:32
Đã trả kết quả

141 H42.211-250812-10532 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Lan
12/08/2025 

15:54:12

15/08/2025 

08:00:00

12/08/2025 

17:27:39
Đã trả kết quả

142 H42.211-250812-10673 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Lan
13/08/2025 

07:43:38

15/08/2025 

08:00:00

13/08/2025 

08:09:56
Đã trả kết quả

143 H42.211-250812-12730 Nguyễn Văn Quyền Phạm Thị Lan Đăng ký lại khai sinh
13/08/2025 

07:44:15

20/08/2025 

08:00:00

13/08/2025 

09:33:25
Đã trả kết quả

144 H42.211-250813-1295 Vũ Như Quỳnh Phạm Thị Lan
13/08/2025 

08:42:58

15/08/2025 

08:42:00

13/08/2025 

09:34:28
Đã trả kết quả

145 H42.211-250813-1848 Nguyễn Văn Khang Phạm Thị Lan
13/08/2025 

10:08:40

15/08/2025 

10:08:00

13/08/2025 

10:49:11
Đã trả kết quả

146 H42.211-250813-2555 Tạ Văn Tục Phạm Thị Lan
13/08/2025 

10:07:22

15/08/2025 

10:07:00

13/08/2025 

10:30:27
Đã trả kết quả



147 H42.211-250813-3001 NGUYỄN VĂN HẢO  Phạm Thị Lan
13/08/2025 

10:10:45

15/08/2025 

09:10:00

13/08/2025 

14:38:14
Đã trả kết quả

148 H42.211-250813-3020 Nguyễn Văn Hảo Phạm Thị Lan
13/08/2025 

10:09:12

15/08/2025 

10:09:00

13/08/2025 

10:38:22
Đã trả kết quả

149 H42.211-250813-3456 Đào Thị Bảy Phạm Thị Lan Đăng ký lại khai sinh
13/08/2025 

10:09:38

20/08/2025 

10:09:00

13/08/2025 

11:36:13
Đã trả kết quả

150 H42.211-250813-4522 Vũ Văn Ánh Phạm Thị Lan Chứng thực hợp đồng mua bán
13/08/2025 

11:03:33

15/08/2025 

11:03:00

13/08/2025 

13:24:20
Đã trả kết quả

151 H42.211-250813-4920 Vũ Thị Hợi Phạm Thị Lan
13/08/2025 

11:02:57

15/08/2025 

11:02:00

13/08/2025 

11:35:00
Đã trả kết quả

152 H42.211-250813-8948 Nguyễn Văn Khuông Phạm Thị Lan Chứng thực
13/08/2025 

14:56:56

15/08/2025 

14:56:00

13/08/2025 

16:02:36
Đã trả kết quả

153 H42.211-250813-9277 Nguyễn Đức Phú Nguyễn Minh Vang
13/08/2025 

15:26:03

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

14:54:48
Đã trả kết quả

154 H42.211-250813-9910 TRẦN THỊ VÂN  Phạm Thị Lan
13/08/2025 

15:41:25

15/08/2025 

14:40:00

13/08/2025 

16:34:49
Đã trả kết quả

155 H42.211-250813-10425 Trần Thị Vân Phạm Thị Lan Chứng thực
13/08/2025 

16:05:18

18/08/2025 

08:00:00

13/08/2025 

16:47:41
Đã trả kết quả

156 H42.211-250813-10644 Nguyễn Văn Hảo Phạm Thị Lan
13/08/2025 

16:11:20

18/08/2025 

08:00:00

13/08/2025 

16:45:12
Đã trả kết quả

157 H42.211-250814-1217 Vũ Duy Khương Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
14/08/2025 

08:27:12

18/08/2025 

08:27:00

14/08/2025 

09:17:37
Đã trả kết quả

158 H42.211-250814-4208 Vũ Văn Hưng Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

10:28:55

18/08/2025 

10:28:00

14/08/2025 

10:59:06
Đã trả kết quả

159 H42.211-250814-4377 Vũ Văn Hưng Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

10:30:10

18/08/2025 

10:30:00

14/08/2025 

11:05:31
Đã trả kết quả

160 H42.211-250814-7860 Nguyễn Đức Huỳnh Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

14:05:15

18/08/2025 

14:05:00

14/08/2025 

15:05:41
Đã trả kết quả

161 H42.211-250814-8039 Chu Thị Kim Anh Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

15:16:37

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

15:35:48
Đã trả kết quả

162 H42.211-250814-8045 Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
14/08/2025 

15:10:21

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

15:37:24
Đã trả kết quả

163 H42.211-250814-9743 Vũ Văn Bàng Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

15:39:52

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

17:08:55
Đã trả kết quả

164 H42.211-250814-9995 Phạm Thị Trang Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

15:45:51

20/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

17:10:51
Đã trả kết quả

165 H42.211-250814-11167 Cồ Văn Thắng Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

16:31:13

20/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

17:14:36
Đã trả kết quả

166 H42.211-250814-11408 Hà Thị Yến Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

16:50:55

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

17:41:41
Đã trả kết quả

167 H42.211-250814-11625 Hà Thị Yến Nguyễn Đức Huỳnh
14/08/2025 

16:51:38

19/08/2025 

08:00:00

14/08/2025 

17:41:18
Đã trả kết quả

168 H42.211-250814-11743 Vũ Văn Hạnh Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

08:09:23

19/08/2025 

08:09:00

15/08/2025 

09:17:37
Đã trả kết quả

169 H42.211-250815-0896 Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
15/08/2025 

08:29:48

19/08/2025 

08:29:00
Có kết quả

170 H42.211-250815-1497 Trần Văn Giang Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:25:49

19/08/2025 

09:25:00

15/08/2025 

11:02:23
Đã trả kết quả

171 H42.211-250815-1916 Nguyễn Đức Huỳnh Nguyễn Đức Huỳnh CHÚNG THỰC
15/08/2025 

09:25:03

19/08/2025 

09:24:00

15/08/2025 

10:36:42
Đã trả kết quả



172 H42.211-250815-2434 Vũ Mạnh Tuyến Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:24:20

19/08/2025 

09:24:00

15/08/2025 

11:02:00
Đã trả kết quả

173 H42.211-250815-2471 Nguyễn Văn Thái Phạm Thị Phương Thảo
15/08/2025 

09:24:40

20/08/2025 

09:24:00

19/08/2025 

17:04:35
Đã trả kết quả

174 H42.211-250815-2586 Cồ Như Ngọc Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:42:18

19/08/2025 

09:42:00

15/08/2025 

11:03:18
Đã trả kết quả

175 H42.211-250815-2717 Vũ Thị Hợi Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:41:39

19/08/2025 

09:41:00

15/08/2025 

11:02:48
Đã trả kết quả

176 H42.211-250815-3054 Vũ Thị Xoan Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:56:33

19/08/2025 

09:56:00

15/08/2025 

11:06:26
Đã trả kết quả

177 H42.211-250815-3055 Bùi Thị Linh Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:57:41

20/08/2025 

09:57:00

15/08/2025 

11:13:07
Đã trả kết quả

178 H42.211-250815-3213 Bùi Thị Linh Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

09:55:50

19/08/2025 

09:55:00

15/08/2025 

11:03:55
Đã trả kết quả

179 H42.211-250815-3821 Bùi Thị Linh Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

10:23:47

19/08/2025 

10:23:00

15/08/2025 

13:16:22
Đã trả kết quả

180 H42.211-250815-4577 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Phương Thảo
15/08/2025 

10:44:27

20/08/2025 

10:43:00

19/08/2025 

17:03:02
Đã trả kết quả

181 H42.211-250815-7588 Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
15/08/2025 

13:46:45

19/08/2025 

13:46:00

15/08/2025 

14:51:02
Đã trả kết quả

182 H42.211-250815-8156 Nguyễn Minh Vang Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:15:11

19/08/2025 

14:15:00

15/08/2025 

16:52:59
Đã trả kết quả

183 H42.211-250815-8268 Vũ Đình Dân Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:24:07

19/08/2025 

14:23:00

15/08/2025 

16:52:25
Đã trả kết quả

184 H42.211-250815-8535 Tống Tiến Tập Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:31:45

19/08/2025 

13:31:00

15/08/2025 

15:54:43
Đã trả kết quả

185 H42.211-250815-8689 Tống Tiến Tập Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:35:39

19/08/2025 

14:35:00

15/08/2025 

16:50:42
Đã trả kết quả

186 H42.211-250815-8949 Vũ Quang Thiên Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:52:29

19/08/2025 

14:52:00

15/08/2025 

16:55:30
Đã trả kết quả

187 H42.211-250815-8951 Phạm Văn Hiên Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

14:51:48

19/08/2025 

14:51:00

15/08/2025 

16:53:38
Đã trả kết quả

188 H42.211-250815-10042 Đào Văn Hào Nguyễn Đức Huỳnh
15/08/2025 

15:36:57

21/08/2025 

08:00:00

15/08/2025 

17:10:02
Đã trả kết quả

189 H42.211-250815-11175 Nguyễn Thị Hiên Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
15/08/2025 

16:34:33

20/08/2025 

08:00:00

15/08/2025 

17:21:47
Đã trả kết quả

190 H42.211-250818-0610 Vũ Văn Thanh Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

12:57:43

20/08/2025 

13:00:00

18/08/2025 

14:00:47
Đã trả kết quả

191 H42.211-250818-0729 Vũ Văn Thanh Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:44:23

20/08/2025 

08:44:00

18/08/2025 

10:23:21
Đã trả kết quả

192 H42.211-250818-0802 Lê Thị Thu Thủy Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:45:47

20/08/2025 

08:45:00

18/08/2025 

10:28:49
Đã trả kết quả

193 H42.211-250818-0809 Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Đức Huỳnh Bản sao giấy chứng nhận kết hôn
18/08/2025 

11:15:20

20/08/2025 

11:14:00

18/08/2025 

15:29:04
Đã trả kết quả

194 H42.211-250818-0843 Lê Thị Thu Thủy Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:47:18

20/08/2025 

08:47:00

18/08/2025 

10:19:56
Đã trả kết quả

195 H42.211-250818-1059 Vũ Văn Sáng Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:48:43

20/08/2025 

08:48:00

18/08/2025 

10:14:38
Đã trả kết quả

196 H42.211-250818-1062 Phạm Thị Phương Thảo Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:49:21

20/08/2025 

08:49:00

18/08/2025 

10:13:34
Đã trả kết quả



197 H42.211-250818-1507 Tống Xuân Nam Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:49:45

20/08/2025 

08:49:00

18/08/2025 

10:01:22
Đã trả kết quả

198 H42.211-250818-1730 Cồ Như Núi Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:50:31

20/08/2025 

08:50:00

18/08/2025 

10:00:51
Đã trả kết quả

199 H42.211-250818-1891 Vũ Văn Long Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:51:01

20/08/2025 

08:50:00

18/08/2025 

09:50:55
Đã trả kết quả

200 H42.211-250818-1943 Nguyễn Văn Viên Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:51:40

20/08/2025 

08:51:00

18/08/2025 

09:30:32
Đã trả kết quả

201 H42.211-250818-2137 Nguyễn Văn Viên Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

08:58:31

20/08/2025 

08:58:00

18/08/2025 

11:49:37
Đã trả kết quả

202 H42.211-250818-2305 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Phương Thảo
18/08/2025 

09:01:19

25/08/2025 

09:01:00

18/08/2025 

09:38:11
Đã trả kết quả

203 H42.211-250818-2349 Lương Thị Tho Nguyễn Đức Huỳnh Bản sao khai tử
18/08/2025 

12:56:07

20/08/2025 

13:00:00

18/08/2025 

14:08:03
Đã trả kết quả

204 H42.211-250818-2765 NGUYỄN THỊ TÂM Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

09:45:14

20/08/2025 

09:45:00

18/08/2025 

11:45:24
Đã trả kết quả

205 H42.211-250818-2940 Vũ Công Bằng Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

09:44:35

20/08/2025 

09:44:00

18/08/2025 

11:48:14
Đã trả kết quả

206 H42.211-250818-3027 Vũ Công Bằng Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

09:43:58

20/08/2025 

09:43:00

18/08/2025 

11:52:53
Đã trả kết quả

207 H42.211-250818-3099 NGUYỄN THỊ TÂM Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:34:16

20/08/2025 

09:33:00
Đã hủy

208 H42.211-250818-3242 VŨ ĐỨC THỊNH  Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

11:14:17

20/08/2025 

10:13:00

18/08/2025 

15:53:33
Đã trả kết quả

209 H42.211-250818-3823 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:42:50

20/08/2025 

10:42:00

18/08/2025 

11:43:12
Đã trả kết quả

210 H42.211-250818-3881 VŨ ĐỨC THỊNH  Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

11:12:30

20/08/2025 

10:11:00

18/08/2025 

15:54:58
Đã trả kết quả

211 H42.211-250818-4164 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:42:03

20/08/2025 

09:41:00

18/08/2025 

16:52:12
Đã trả kết quả

212 H42.211-250818-4238 Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:27:23

20/08/2025 

09:27:00

18/08/2025 

13:58:41
Đã trả kết quả

213 H42.211-250818-4346 Vũ Văn Huy Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:26:30

20/08/2025 

09:26:00

18/08/2025 

14:03:25
Đã trả kết quả

214 H42.211-250818-4785 Vũ Văn Huy Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:25:29

20/08/2025 

09:25:00

18/08/2025 

15:51:47
Đã trả kết quả

215 H42.211-250818-5253 Cồ Như Tiến Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

10:40:12

20/08/2025 

10:40:00

18/08/2025 

11:43:55
Đã trả kết quả

216 H42.211-250818-9022 Dương Đức Toan Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

14:12:25

20/08/2025 

14:12:00

18/08/2025 

15:36:28
Đã trả kết quả

217 H42.211-250818-9300 Cồ Khắc Hùng Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

14:28:19

20/08/2025 

14:28:00

18/08/2025 

17:11:04
Đã trả kết quả

218 H42.211-250818-9344 VŨ VĂN TÙNG  Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

14:26:31

20/08/2025 

13:25:00

19/08/2025 

08:05:52
Đã trả kết quả

219 H42.211-250818-9829 Vũ Đức Thịnh Nguyễn Đức Huỳnh bản sao giấy khai sinh
18/08/2025 

15:09:54

21/08/2025 

08:00:00

18/08/2025 

16:12:05
Đã trả kết quả

220 H42.211-250818-9956 Vũ Đức Thịnh Nguyễn Đức Huỳnh Bản sao khai sinh
18/08/2025 

15:08:36

21/08/2025 

08:00:00

18/08/2025 

16:13:34
Đã trả kết quả

221 H42.211-250818-10328 Đới Thị Oanh Nguyễn Đức Huỳnh
18/08/2025 

15:07:01

22/08/2025 

08:00:00

18/08/2025 

16:53:26
Đã trả kết quả



222 H42.211-250818-11416 VŨ VĂN TÙNG Nguyễn Đức Huỳnh Bản sao khai sinh
18/08/2025 

15:47:35

21/08/2025 

08:00:00

18/08/2025 

16:14:46
Đã trả kết quả

223 H42.211-250819-0693 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG  Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

08:06:36

21/08/2025 

08:00:00

19/08/2025 

09:10:07
Đã trả kết quả

224 H42.211-250819-0844 Cồ Thị Uyên Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

08:14:59

21/08/2025 

08:00:00

19/08/2025 

08:47:07
Đã trả kết quả

225 H42.211-250819-1077 Nguyễn Văn Đường Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
19/08/2025 

08:22:27

21/08/2025 

08:22:00

19/08/2025 

08:57:44
Đã trả kết quả

226 H42.211-250819-2029 Nguyễn Văn Đường Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
19/08/2025 

09:03:23

21/08/2025 

09:03:00

19/08/2025 

09:28:07
Đã trả kết quả

227 H42.211-250819-2182 Đỗ Thị Thư Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

09:10:35

21/08/2025 

09:10:00

19/08/2025 

09:35:18
Đã trả kết quả

228 H42.211-250819-2973 VŨ THỊ LÀ  Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

09:39:22

21/08/2025 

08:38:00

19/08/2025 

16:04:16
Đã trả kết quả

229 H42.211-250819-3300 Tạ Văn Tục Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

09:52:41

21/08/2025 

09:52:00

19/08/2025 

11:00:33
Đã trả kết quả

230 H42.211-250819-3336 Vũ Thị Là Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
19/08/2025 

12:57:27

21/08/2025 

13:00:00

19/08/2025 

14:25:44
Đã trả kết quả

231 H42.211-250819-3574 Đoàn Văn Toán Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

10:36:15

21/08/2025 

10:36:00

19/08/2025 

11:41:37
Đã trả kết quả

232 H42.211-250819-4420 NGUYỄN VĂN THƯỞNG  Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

10:52:06

21/08/2025 

09:51:00

19/08/2025 

16:10:38
Đã trả kết quả

233 H42.211-250819-4815 NGUYỄN VĂN THƯỞNG  Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

10:50:15

21/08/2025 

09:50:00

19/08/2025 

16:07:17
Đã trả kết quả

234 H42.211-250819-5083 NGUYỄN VĂN THƯỞNG Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
19/08/2025 

12:56:58

21/08/2025 

13:00:00

19/08/2025 

14:28:30
Đã trả kết quả

235 H42.211-250819-5203 NGUYỄN VĂN THƯỞNG Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao giấy khai sinh
19/08/2025 

12:56:31

21/08/2025 

13:00:00

19/08/2025 

14:30:37
Đã trả kết quả

236 H42.211-250819-5420 Vũ Đình Cử Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

11:10:37

21/08/2025 

11:10:00

19/08/2025 

13:00:59
Đã trả kết quả

237 H42.211-250819-5917 Phạm Văn Hùng Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

12:57:51

21/08/2025 

13:00:00

19/08/2025 

14:33:46
Đã trả kết quả

238 H42.211-250819-8166 Nguyễn Thị Ngát Nguyễn Minh Vang
19/08/2025 

14:00:35

22/08/2025 

14:00:00

19/08/2025 

16:29:31
Đã trả kết quả

239 H42.211-250819-8331 Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

14:08:43

21/08/2025 

14:07:00

19/08/2025 

16:12:26
Đã trả kết quả

240 H42.211-250819-8564 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Minh Vang
19/08/2025 

14:33:59

22/08/2025 

14:33:00

19/08/2025 

16:33:23
Đã trả kết quả

241 H42.211-250819-8669 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

14:34:34

21/08/2025 

13:34:00

19/08/2025 

15:31:47
Đã trả kết quả

242 H42.211-250819-8709 Trương Văn Dũng Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
19/08/2025 

14:49:35

26/08/2025 

14:49:00

19/08/2025 

16:23:34
Đã trả kết quả

243 H42.211-250819-8733 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Minh Vang
19/08/2025 

14:26:44

22/08/2025 

14:26:00

19/08/2025 

16:26:27
Đã trả kết quả

244 H42.211-250819-10532 Vũ Văn Hoan Nguyễn Đức Huỳnh
19/08/2025 

15:41:06

22/08/2025 

08:00:00

19/08/2025 

16:27:35
Đã trả kết quả

245 H42.211-250820-0147 Đới Văn Thứ Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

08:24:36

22/08/2025 

08:24:00

20/08/2025 

10:23:43
Đã trả kết quả

246 H42.211-250820-0331 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

08:36:45

22/08/2025 

08:36:00

20/08/2025 

10:24:06
Đã trả kết quả



247 H42.211-250820-0438 Phạm Thị Phương Thảo Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

08:45:27

22/08/2025 

08:45:00

20/08/2025 

11:27:30
Đã trả kết quả

248 H42.211-250820-0638 Vũ Văn Đức Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

08:59:40

22/08/2025 

08:59:00

20/08/2025 

13:57:10
Đã trả kết quả

249 H42.211-250820-0791 Đỗ Văn Thịnh Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai tử
20/08/2025 

09:05:54

22/08/2025 

09:05:00

20/08/2025 

10:26:17
Đã trả kết quả

250 H42.211-250820-1001 Nguyễn Minh Vang Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

09:19:12

22/08/2025 

08:17:00

20/08/2025 

10:48:05
Đã trả kết quả

251 H42.211-250820-1321 Phan Thị Ánh Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

09:46:00

22/08/2025 

09:43:00

20/08/2025 

10:29:19
Đã trả kết quả

252 H42.211-250820-1351 Đỗ Văn Thịnh Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
20/08/2025 

09:42:52

22/08/2025 

09:42:00

20/08/2025 

10:28:18
Đã trả kết quả

253 H42.211-250820-1598 Vũ Duy Khương Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
20/08/2025 

09:42:27

22/08/2025 

09:42:00

20/08/2025 

10:28:53
Đã trả kết quả

254 H42.211-250820-1690 Vũ Duy Khương Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
20/08/2025 

09:41:58

22/08/2025 

09:41:00

20/08/2025 

10:27:18
Đã trả kết quả

255 H42.211-250820-2041 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Phương Thảo
20/08/2025 

10:08:05

18/09/2025 

10:07:00

26/08/2025 

13:31:49
Đã trả kết quả

256 H42.211-250820-2364 Phạm Thị Phương Thảo Phạm Thị Phương Thảo
20/08/2025 

10:09:39

27/08/2025 

10:09:00

20/08/2025 

11:01:26
Đã trả kết quả

257 H42.211-250820-3958 Đới Văn Bốn Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

13:23:31

22/08/2025 

11:22:00

20/08/2025 

15:03:05
Đã trả kết quả

258 H42.211-250820-7537 Đới Văn Tuấn Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

15:10:05

22/08/2025 

14:10:00

20/08/2025 

15:49:39
Đã trả kết quả

259 H42.211-250820-7980 Phan Thị Ánh Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

15:28:35

22/08/2025 

14:28:00

20/08/2025 

16:49:10
Đã trả kết quả

260 H42.211-250820-8030 Đỗ Văn Khảm Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký laikhai sinh
20/08/2025 

15:43:33

28/08/2025 

08:00:00

20/08/2025 

16:58:35
Đã trả kết quả

261 H42.211-250820-8436 Đỗ Văn Khảm Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
20/08/2025 

15:46:34

25/08/2025 

08:00:00

20/08/2025 

16:53:39
Đã trả kết quả

262 H42.211-250820-8550 Vũ Văn Quyền Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

15:50:21

25/08/2025 

08:00:00

20/08/2025 

16:56:01
Đã trả kết quả

263 H42.211-250820-8737 NGUYỄN VĂN THƯỞNG Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

15:58:10

22/08/2025 

14:58:00

20/08/2025 

17:41:36
Đã trả kết quả

264 H42.211-250820-9267 VŨ VIỆT TIẾN  Nguyễn Đức Huỳnh
20/08/2025 

16:22:35

25/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

13:30:49
Đã trả kết quả

265 H42.211-250820-9412 Vũ Việt Tiến Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai tử
21/08/2025 

10:06:23

25/08/2025 

10:06:00

21/08/2025 

13:21:21
Đã trả kết quả

266 H42.211-250821-0835 Tạ Thị Hiền Phạm Thị Phương Thảo
21/08/2025 

08:15:21

28/08/2025 

08:15:00

21/08/2025 

10:11:26
Đã trả kết quả

267 H42.211-250821-0879 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

08:35:14

25/08/2025 

08:35:00

21/08/2025 

10:18:19
Đã trả kết quả

268 H42.211-250821-1156 Phạm Văn Pháp Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

08:31:40

28/08/2025 

08:31:00

21/08/2025 

10:32:06
Đã trả kết quả

269 H42.211-250821-1356 Vũ Văn Tự Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
21/08/2025 

09:04:29

25/08/2025 

09:04:00

21/08/2025 

10:23:18
Đã trả kết quả

270 H42.211-250821-1831 Đặng Thị Hà Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

09:01:04

25/08/2025 

09:00:00

21/08/2025 

10:10:25
Đã trả kết quả

271 H42.211-250821-2084 Cồ Như Đồi Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

09:10:44

25/08/2025 

09:10:00

21/08/2025 

10:35:37
Đã trả kết quả



272 H42.211-250821-2399 Vũ Thị Mỹ Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

09:46:09

25/08/2025 

08:46:00

21/08/2025 

11:18:29
Đã trả kết quả

273 H42.211-250821-2765 Vũ Văn Quang Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

09:45:05

25/08/2025 

08:44:00

21/08/2025 

11:16:48
Đã trả kết quả

274 H42.211-250821-3527 nguyễn văn chinh Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

10:36:17

25/08/2025 

10:36:00

21/08/2025 

13:28:26
Đã trả kết quả

275 H42.211-250821-3547 Tống Xuân Lộc Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

10:50:05

25/08/2025 

09:49:00

21/08/2025 

13:46:29
Đã trả kết quả

276 H42.211-250821-3780 Phạm Văn Tiến Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

10:37:11

25/08/2025 

09:37:00

21/08/2025 

14:51:02
Đã trả kết quả

277 H42.211-250821-4017 Trần Thị Lan Anh Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

13:49:25

25/08/2025 

13:47:00

21/08/2025 

15:32:35
Đã trả kết quả

278 H42.211-250821-4392 Bùi Thị Oanh Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

10:43:19

25/08/2025 

09:43:00

21/08/2025 

13:18:17
Đã trả kết quả

279 H42.211-250821-4495 Vũ Văn Tự Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
21/08/2025 

11:11:24

28/08/2025 

11:11:00

21/08/2025 

13:44:27
Đã trả kết quả

280 H42.211-250821-4763 Trần Văn Giang Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

10:59:12

25/08/2025 

10:59:00

21/08/2025 

13:37:24
Đã trả kết quả

281 H42.211-250821-4947 Vũ Văn Tự Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực giấy khai sinh
21/08/2025 

11:08:56

25/08/2025 

11:08:00

21/08/2025 

13:47:01
Đã trả kết quả

282 H42.211-250821-8042 Lê Thị Quy Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

14:47:09

25/08/2025 

13:47:00

21/08/2025 

15:40:21
Đã trả kết quả

283 H42.211-250821-8156 LÊ THỊ QUY Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

14:54:53

25/08/2025 

13:53:00

21/08/2025 

15:38:48
Đã trả kết quả

284 H42.211-250821-8332 VŨ THỊ NHẠN Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:00:21

25/08/2025 

14:59:00

21/08/2025 

16:36:27
Đã trả kết quả

285 H42.211-250821-8396 PHẠM VĂN DOANH Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:03:24

26/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:36:56
Đã trả kết quả

286 H42.211-250821-8460 PHẠM VĂN DOANH Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:08:16

26/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:45:11
Đã trả kết quả

287 H42.211-250821-8927 VŨ MINH KHANG Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:22:19

26/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:45:33
Đã trả kết quả

288 H42.211-250821-9143 Phạm Văn Doanh Phạm Thị Phương Thảo
21/08/2025 

15:29:01

29/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:22:25
Đã trả kết quả

289 H42.211-250821-9164 VŨ MINH ĐÁNG Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:30:01

26/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:44:48
Đã trả kết quả

290 H42.211-250821-9473 Nguyễn Văn Tiến Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
21/08/2025 

15:42:23

29/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:35:57
Đã trả kết quả

291 H42.211-250821-9678 VŨ MINH ĐÁNG Nguyễn Đức Huỳnh
21/08/2025 

15:50:59

26/08/2025 

08:00:00

21/08/2025 

16:12:49
Đã trả kết quả

292 H42.211-250821-11477 VŨ VĂN THU Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
22/08/2025 

08:04:42

29/08/2025 

08:02:00

22/08/2025 

10:17:05
Đã trả kết quả

293 H42.211-250822-0608 VŨ VĂN TUÂN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
22/08/2025 

08:06:30

26/08/2025 

08:05:00

22/08/2025 

10:17:38
Đã trả kết quả

294 H42.211-250822-1203 VŨ THỊ THU TRANG Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

08:42:19

26/08/2025 

08:00:00

22/08/2025 

11:18:04
Đã trả kết quả

295 H42.211-250822-1860 PHAN VĂN ĐIỀN Phạm Thị Phương Thảo
22/08/2025 

11:20:19

09/09/2025 

11:19:00

28/08/2025 

08:44:35
Đã trả kết quả

296 H42.211-250822-2806 CHU VĂN BỐN Phạm Thị Phương Thảo
22/08/2025 

13:26:31

29/08/2025 

13:25:00

22/08/2025 

14:32:55
Đã trả kết quả



297 H42.211-250822-2973 CHU VĂN BỐN Phạm Thị Phương Thảo
22/08/2025 

13:27:53

29/08/2025 

13:27:00

22/08/2025 

14:31:00
Đã trả kết quả

298 H42.211-250822-3812 Vũ Văn Linh Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

10:19:02

26/08/2025 

09:18:00

22/08/2025 

11:39:03
Đã trả kết quả

299 H42.211-250822-4338 Trần Thị Nguyệt Phạm Thị Phương Thảo
22/08/2025 

13:23:44

09/09/2025 

13:20:00

28/08/2025 

08:46:52
Đã trả kết quả

300 H42.211-250822-6895 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực hợp đồng giao dịch
22/08/2025 

13:43:14

26/08/2025 

13:42:00

22/08/2025 

14:18:43
Đã trả kết quả

301 H42.211-250822-7425 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

14:16:50

26/08/2025 

14:16:00

22/08/2025 

15:37:03
Đã trả kết quả

302 H42.211-250822-7431 TRẦN VĂN GIANG Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

14:14:37

26/08/2025 

14:14:00

22/08/2025 

16:16:00
Đã trả kết quả

303 H42.211-250822-7453 NGUYỄN MINH VANG Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

14:15:58

26/08/2025 

14:15:00

22/08/2025 

15:31:44
Đã trả kết quả

304 H42.211-250822-7871 VŨ HÀ THÙY DUNG Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

14:47:55

26/08/2025 

14:47:00

22/08/2025 

16:08:55
Đã trả kết quả

305 H42.211-250822-7957 VŨ HÀ THÙY DUNG Nguyễn Đức Huỳnh

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

22/08/2025 

14:41:50

26/08/2025 

14:38:00

22/08/2025 

16:04:10
Đã trả kết quả

306 H42.211-250822-8631 VŨ KIM NGÂN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
22/08/2025 

15:10:49

27/08/2025 

08:00:00

22/08/2025 

16:12:24
Đã trả kết quả

307 H42.211-250822-10450 NGUYỄN THỊ LÝ Nguyễn Đức Huỳnh
22/08/2025 

16:31:45

27/08/2025 

08:00:00

22/08/2025 

17:00:34
Đã trả kết quả

308 H42.211-250822-10753 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Cấp bản sao khai sinh
22/08/2025 

16:46:40

27/08/2025 

08:00:00

22/08/2025 

17:01:12
Đã trả kết quả

309 H42.211-250825-0458 ĐỖ VĂN KHẢM Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

08:06:43

27/08/2025 

08:00:00

25/08/2025 

08:56:22
Đã trả kết quả

310 H42.211-250825-0694 ĐỖ VĂN KHẢM Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
25/08/2025 

09:26:02

27/08/2025 

09:25:00

25/08/2025 

11:11:32
Đã trả kết quả

311 H42.211-250825-0706 VŨ KIM NGÂN Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:25:14

27/08/2025 

09:24:00

25/08/2025 

11:08:05
Đã trả kết quả

312 H42.211-250825-0752 VŨ KIM NGÂN Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:23:26

27/08/2025 

09:21:00

25/08/2025 

10:55:47
Đã trả kết quả

313 H42.211-250825-0783 Hoàng Tuấn Anh Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

10:06:30

28/08/2025 

10:06:00

25/08/2025 

12:00:50
Đã trả kết quả

314 H42.211-250825-0821 VŨ THỊ NGỌC KHÁNH Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:21:19

27/08/2025 

09:20:00

25/08/2025 

10:52:51
Đã trả kết quả

315 H42.211-250825-1016 VŨ THỊ DIỆU TRÚC Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
25/08/2025 

09:07:24

27/08/2025 

08:04:00

25/08/2025 

11:38:01
Đã trả kết quả

316 H42.211-250825-1277 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

09:03:42

27/08/2025 

08:02:00

25/08/2025 

11:36:04
Đã trả kết quả

317 H42.211-250825-1376 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
25/08/2025 

09:19:52

27/08/2025 

09:19:00

25/08/2025 

10:50:00
Đã trả kết quả

318 H42.211-250825-1579 VŨ THỊ THU TRANG Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:14:35

27/08/2025 

08:09:00

25/08/2025 

11:42:46
Đã trả kết quả



319 H42.211-250825-1787 VŨ DUY NHẤT Nguyễn Đức Huỳnh chứng thực
25/08/2025 

09:19:03

27/08/2025 

09:17:00

25/08/2025 

10:46:51
Đã trả kết quả

320 H42.211-250825-1801 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:09:15

27/08/2025 

08:08:00

25/08/2025 

11:41:24
Đã trả kết quả

321 H42.211-250825-2036 LÊ THANH TÙNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
25/08/2025 

09:17:01

27/08/2025 

09:15:00

25/08/2025 

10:44:03
Đã trả kết quả

322 H42.211-250825-2247 TRẦN KHÁNH LY Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

09:24:26

27/08/2025 

09:23:00

25/08/2025 

11:01:58
Đã trả kết quả

323 H42.211-250825-3093 PHẠM NGỌC HÙNG Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

10:05:34

27/08/2025 

10:05:00

25/08/2025 

12:03:31
Đã trả kết quả

324 H42.211-250825-3157 PHẠM NGỌC HÙNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực hợp đồng
25/08/2025 

10:04:07

27/08/2025 

10:03:00

25/08/2025 

11:15:06
Đã trả kết quả

325 H42.211-250825-3375 NGUYỄN VĂN CỪ Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

10:38:27

27/08/2025 

10:37:00

25/08/2025 

12:08:25
Đã trả kết quả

326 H42.211-250825-4115 NGUYỄN THỊ THẢO Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

10:39:21

27/08/2025 

10:38:00

25/08/2025 

12:13:26
Đã trả kết quả

327 H42.211-250825-7413 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

15:45:34

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:04:33
Đã trả kết quả

328 H42.211-250825-7506 Đỗ Thanh Tùng Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

14:40:43

28/08/2025 

14:40:00

25/08/2025 

16:39:13
Đã trả kết quả

329 H42.211-250825-7634 PHẠM VĂN XA Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

14:39:49

27/08/2025 

13:37:00

25/08/2025 

16:09:37
Đã trả kết quả

330 H42.211-250825-7726 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

15:56:37

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:09:37
Đã trả kết quả

331 H42.211-250825-7809 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

15:58:42

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:11:20
Đã trả kết quả

332 H42.211-250825-7828 VŨ THỊ TRANG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

14:49:34

27/08/2025 

13:46:00

25/08/2025 

16:11:51
Đã trả kết quả

333 H42.211-250825-7895 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

16:02:58

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:12:45
Đã trả kết quả

334 H42.211-250825-8046 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

16:09:36

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:14:27
Đã trả kết quả

335 H42.211-250825-8177 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

16:11:14

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:50:01
Đã trả kết quả

336 H42.211-250825-8378 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
25/08/2025 

16:13:13

11/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:51:35
Đã trả kết quả

337 H42.211-250825-8494 CỒ HỮU QUÂN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

15:21:52

27/08/2025 

14:21:00

25/08/2025 

16:31:23
Đã trả kết quả

338 H42.211-250825-8540 NGUYỄN THÙY DUNG Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

15:23:20

27/08/2025 

14:22:00

25/08/2025 

17:27:03
Đã trả kết quả

339 H42.211-250825-8757 NGUYỄN THÙY DUNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
25/08/2025 

15:46:39

28/08/2025 

08:00:00

25/08/2025 

16:54:19
Đã trả kết quả

340 H42.211-250825-9023 VŨ TUẤN DŨNG Nguyễn Đức Huỳnh
25/08/2025 

15:52:01

28/08/2025 

08:00:00

25/08/2025 

19:40:50
Đã trả kết quả

341 H42.211-250825-9094 VŨ THỊ THU NGA Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

15:52:51

27/08/2025 

14:52:00

25/08/2025 

16:29:19
Đã trả kết quả

342 H42.211-250825-9856 VŨ MẠNH TỨ Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
25/08/2025 

16:25:01

28/08/2025 

08:00:00

25/08/2025 

17:29:39
Đã trả kết quả

343 H42.211-250825-10997 TRẦN TRỌNG CẢNH Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

08:38:55

28/08/2025 

08:00:00

26/08/2025 

10:48:32
Đã trả kết quả



344 H42.211-250825-12279 Nguyễn Thị Giang Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
26/08/2025 

08:48:29

04/09/2025 

08:47:00

26/08/2025 

11:31:44
Đã trả kết quả

345 H42.211-250826-0600 NGUYỄN DUY THIÊM Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
26/08/2025 

08:37:48

28/08/2025 

08:35:00

26/08/2025 

13:10:41
Đã trả kết quả

346 H42.211-250826-0948 NGUYỄN DUY THIÊM Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

08:35:25

28/08/2025 

08:33:00

26/08/2025 

13:15:12
Đã trả kết quả

347 H42.211-250826-1499 VŨ MINH TIẾN Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

09:11:26

28/08/2025 

08:10:00

26/08/2025 

10:50:42
Đã trả kết quả

348 H42.211-250826-2039 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

09:27:58

28/08/2025 

09:26:00

26/08/2025 

13:04:31
Đã trả kết quả

349 H42.211-250826-2279 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
26/08/2025 

13:25:14

11/09/2025 

13:24:00

28/08/2025 

09:54:37
Đã trả kết quả

350 H42.211-250826-2352 Phạm Văn Diệm Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
26/08/2025 

09:45:33

28/08/2025 

08:44:00

26/08/2025 

10:52:20
Đã trả kết quả

351 H42.211-250826-2712 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
26/08/2025 

13:27:59

11/09/2025 

13:26:00

28/08/2025 

09:56:41
Đã trả kết quả

352 H42.211-250826-2761 Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
26/08/2025 

10:22:34

28/08/2025 

10:21:00

26/08/2025 

12:55:34
Đã trả kết quả

353 H42.211-250826-5728 ĐINH THỊ THU THỦY Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
26/08/2025 

13:40:05

28/08/2025 

13:39:00

26/08/2025 

15:07:25
Đã trả kết quả

354 H42.211-250826-7165 VŨ THỊ HƯƠNG Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

15:02:33

28/08/2025 

14:01:00

26/08/2025 

15:46:59
Đã trả kết quả

355 H42.211-250826-7333 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Phạm Thị Phương Thảo
26/08/2025 

15:17:50

12/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:57:58
Đã trả kết quả

356 H42.211-250826-7907 HOÀNG VĂN TỨ Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
26/08/2025 

15:22:01

05/09/2025 

08:00:00

26/08/2025 

16:49:02
Đã trả kết quả

357 H42.211-250826-8182 TRẦN VĂN GIANG Nguyễn Minh Vang
26/08/2025 

15:31:31

03/09/2025 

08:00:00

26/08/2025 

16:13:43
Đã trả kết quả

358 H42.211-250826-8412 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Phạm Thị Phương Thảo
26/08/2025 

15:41:34

12/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

10:00:18
Đã trả kết quả

359 H42.211-250826-9792 VŨ THỊ HỒNG HẠNH  Nguyễn Đức Huỳnh
26/08/2025 

16:33:49

29/08/2025 

08:00:00

27/08/2025 

13:25:18
Đã trả kết quả

360 H42.211-250827-0323 VŨ NGỌC THẾ Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
27/08/2025 

07:46:16

29/08/2025 

13:11:00

27/08/2025 

14:29:12
Đã trả kết quả

361 H42.211-250827-0613 Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
27/08/2025 

08:18:16

29/08/2025 

08:00:00

27/08/2025 

09:33:00
Đã trả kết quả

362 H42.211-250827-0625 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

08:16:54

29/08/2025 

08:13:00

27/08/2025 

13:37:21
Đã trả kết quả

363 H42.211-250827-0758 VŨ VĂN HIỂN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
27/08/2025 

08:33:29

29/08/2025 

08:32:00

27/08/2025 

13:37:43
Đã trả kết quả

364 H42.211-250827-1568 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực
27/08/2025 

09:04:52

29/08/2025 

09:03:00

27/08/2025 

13:38:37
Đã trả kết quả

365 H42.211-250827-1586 ĐÀO THỊ HIỀN Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

09:03:29

29/08/2025 

09:02:00

27/08/2025 

13:38:15
Đã trả kết quả

366 H42.211-250827-3292 TRẦN THỊ NGÁT Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai tử
27/08/2025 

10:09:06

29/08/2025 

09:59:00

27/08/2025 

13:42:35
Đã trả kết quả

367 H42.211-250827-3733 TRẦN THỊ NGÁT Nguyễn Đức Huỳnh Trích lục khai tử
27/08/2025 

10:17:33

29/08/2025 

10:16:00

27/08/2025 

13:46:35
Đã trả kết quả

368 H42.211-250827-4008 VŨ THỊ PHƯƠNG Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

10:24:02

29/08/2025 

09:23:00

27/08/2025 

13:59:09
Đã trả kết quả



369 H42.211-250827-4253 VŨ ANH TÚ Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

13:13:26

29/08/2025 

11:11:00

27/08/2025 

14:55:44
Đã trả kết quả

370 H42.211-250827-4380 NGUYỄN MINH VANG Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

13:16:03

29/08/2025 

11:14:00

27/08/2025 

14:40:41
Đã trả kết quả

371 H42.211-250827-7079 TRẦN ĐỨC MẠNH Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:01:49

29/08/2025 

14:01:00

27/08/2025 

16:05:00
Đã trả kết quả

372 H42.211-250827-7261 VŨ NGỌC QUANG Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:06:29

29/08/2025 

14:06:00

27/08/2025 

16:05:28
Đã trả kết quả

373 H42.211-250827-7420 NGUYỄN TIẾN DŨNG  Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:12:14

29/08/2025 

13:11:00

27/08/2025 

15:28:04
Đã trả kết quả

374 H42.211-250827-7836 VŨ ĐẶNG QUỲNH NHƯ Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:55:01

29/08/2025 

14:54:00

27/08/2025 

19:51:46
Đã trả kết quả

375 H42.211-250827-8237 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:53:48

29/08/2025 

13:53:00

27/08/2025 

15:48:55
Đã trả kết quả

376 H42.211-250827-8249 LÊ TUẤN HƯNG Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

14:52:34

29/08/2025 

14:52:00

27/08/2025 

19:51:05
Đã trả kết quả

377 H42.211-250827-8283 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH
27/08/2025 

14:50:54

29/08/2025 

14:50:00

27/08/2025 

15:43:24
Đã trả kết quả

378 H42.211-250827-8492 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực hợp đồng giao dịch
27/08/2025 

14:59:53

29/08/2025 

14:59:00

27/08/2025 

15:44:51
Đã trả kết quả

379 H42.211-250827-8610 VŨ THỊ MINH THƯ Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

15:04:10

03/09/2025 

08:00:00

27/08/2025 

19:48:46
Đã trả kết quả

380 H42.211-250827-8724 ĐỖ THU HUYỀN Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

15:13:44

29/08/2025 

14:13:00

27/08/2025 

19:49:27
Đã trả kết quả

381 H42.211-250827-8909 PHẠM THỊ HƯỜNG Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

15:12:50

03/09/2025 

08:00:00

27/08/2025 

19:48:08
Đã trả kết quả

382 H42.211-250827-9621 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
27/08/2025 

15:40:03

29/08/2025 

14:39:00

27/08/2025 

16:20:56
Đã trả kết quả

383 H42.211-250827-11181 VŨ VĂN DŨNG  Nguyễn Đức Huỳnh
27/08/2025 

16:58:43

03/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:15:36
Đã trả kết quả

384 H42.211-250827-11389 PHẠM NGỌC TUẤN MINH Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

07:50:38

03/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:08:04
Đã trả kết quả

385 H42.211-250827-11760 PHẠM ĐỨC DUY Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

07:49:22

03/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

09:09:30
Đã trả kết quả

386 H42.211-250828-2033 ĐÀO VĂN MINH Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:00:32

03/09/2025 

10:00:00

28/08/2025 

13:22:00
Đã trả kết quả

387 H42.211-250828-2064 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:01:31

03/09/2025 

10:01:00

28/08/2025 

13:39:23
Đã trả kết quả

388 H42.211-250828-2205 VŨ ĐỨC TRUNG Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:06:48

03/09/2025 

10:06:00

28/08/2025 

21:29:52
Đã trả kết quả

389 H42.211-250828-2470 Vũ Thị Thanh Thúy Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:16:24

04/09/2025 

10:15:00

28/08/2025 

11:36:55
Đã trả kết quả

390 H42.211-250828-2725 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:24:58

03/09/2025 

10:24:00

28/08/2025 

11:15:54
Đã trả kết quả

391 H42.211-250828-3013 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

10:35:26

03/09/2025 

09:34:00

28/08/2025 

11:11:23
Đã trả kết quả

392 H42.211-250828-3235 CỒ KHẮC THÀNH Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:42:31

03/09/2025 

09:41:00

28/08/2025 

11:12:32
Đã trả kết quả

393 H42.211-250828-3295 VŨ THÙY DUNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

10:45:19

03/09/2025 

09:44:00

28/08/2025 

11:13:38
Đã trả kết quả



394 H42.211-250828-3379 CỒ KHẮC THÀNH Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

10:52:27

03/09/2025 

09:51:00

28/08/2025 

11:14:44
Đã trả kết quả

395 H42.211-250828-6660 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Minh Vang
28/08/2025 

14:59:29

11/09/2025 

14:58:00

28/08/2025 

16:35:40
Đã trả kết quả

396 H42.211-250828-6890 VŨ VĂN TRỌNG Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

15:09:17

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

16:15:22
Đã trả kết quả

397 H42.211-250828-7176 PHẠM THỊ HỒNG NHUNG  Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

15:22:06

03/09/2025 

14:17:00

28/08/2025 

17:50:31
Đã trả kết quả

398 H42.211-250828-7880
NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN
Nguyễn Đức Huỳnh

28/08/2025 

16:10:36

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:30:38
Đã trả kết quả

399 H42.211-250828-8111 LÊ THỊ THU PHƯƠNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
28/08/2025 

16:07:59

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

18:02:26
Đã trả kết quả

400 H42.211-250828-8158 VŨ THỊ MINH THƯ Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

16:06:46

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:57:30
Đã trả kết quả

401 H42.211-250828-8320 VŨ VIỆT TIẾN Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

16:05:13

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:57:05
Đã trả kết quả

402 H42.211-250828-8442 TRẦN THỊ THU THỦY Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

16:09:12

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:32:57
Đã trả kết quả

403 H42.211-250828-8679 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
28/08/2025 

16:26:39

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

17:58:18
Đã trả kết quả

404 H42.211-250828-8687 NGUYỄN MINH VANG Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

16:19:42

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:40:55
Đã trả kết quả

405 H42.211-250828-8695 NGUYỄN ĐỨC HOÀN Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

16:21:13

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:39:22
Đã trả kết quả

406 H42.211-250828-8740 ĐẶNG THỊ CẨM LY Nguyễn Đức Huỳnh
28/08/2025 

16:22:37

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:37:53
Đã trả kết quả

407 H42.211-250828-8840 NGUYỄN VĂN KHUÔNG Nguyễn Đức Huỳnh CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
28/08/2025 

16:27:49

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:34:34
Đã trả kết quả

408 H42.211-250828-9070 ĐÀO HOÀNG ĐÔNG Nguyễn Đức Huỳnh Chứng thực chữ ký
28/08/2025 

16:37:41

04/09/2025 

08:00:00

28/08/2025 

21:36:18
Đã trả kết quả

409 H42.211-250829-3177 NGUYỄN QUANG VŨ  Nguyễn Đức Huỳnh
29/08/2025 

12:06:09

04/09/2025 

11:00:00

29/08/2025 

15:24:58
Đã trả kết quả

410 H42.211-250829-3301 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
29/08/2025 

11:13:03

16/09/2025 

11:12:00

04/09/2025 

16:15:36
Đã trả kết quả

411 H42.211-250829-3419 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
29/08/2025 

11:25:14

16/09/2025 

11:23:00

04/09/2025 

16:14:21
Đã trả kết quả

412 H42.211-250829-3492 TRẦN THỊ NGUYỆT Phạm Thị Phương Thảo
29/08/2025 

11:26:55

16/09/2025 

11:26:00

04/09/2025 

16:12:51
Đã trả kết quả

413 H42.211-250829-4949 NGUYỄN MẠNH HOÀNH  Nguyễn Đức Huỳnh
29/08/2025 

13:48:31

04/09/2025 

11:47:00

30/08/2025 

10:34:35
Đã trả kết quả

414 H42.211-250829-5636 NGUYỄN ĐỨC HUỲNH Nguyễn Đức Huỳnh Đăng ký lại khai sinh
29/08/2025 

14:29:58

09/09/2025 

14:29:00

29/08/2025 

15:13:05
Đã trả kết quả

415 H42.211-250829-7695 NGUYỄN VĂN TIẾN  Nguyễn Đức Huỳnh
29/08/2025 

16:43:56

05/09/2025 

08:00:00

29/08/2025 

19:52:48
Đã trả kết quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

(Từ ngày 01 tháng 08 năm 2025 đến ngày 31 tháng 08 năm 2025)


